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I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) 
​ Hãy chọn chữ cái đầu của câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Truyền thống là 
A. Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống,.. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. 
B. Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống của mỗi gia đình. 
C. Phong tục của từng gia đình trong dòng họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. 
D. Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống,.. chỉ truyền qua 1 thế hệ. 

Câu 2: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia 
đình, dòng họ được gọi là? 
A. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 
B. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí. 
C. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
D. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc. 

Câu 3: Ý nào sau đây không đúng với ý nghĩa về giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Có thêm kinh nghiệm. 
B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống. 
C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. 
D. Không học hỏi được gì từ truyền thống gia đình. 

Câu 4: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?  
A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.        
B. Không phải lo về việc làm. 
C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.          
D. Có thêm tiền tiết kiệm. 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người. 
A. Quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng dịch. 
B. Bắt nạt người khác.​  
C. Tăng giá khẩu trang trong mùa dịch Covid-19. 
D Trục lợi tiền ủng hộ. 



Câu 6: Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho 
người khác, nhất là những người khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới 
đây? 
A. Yêu thương con người. 
B. Giúp đỡ người khác. 
C. Thương hại người khác. 
D. Đồng cảm và thương hại. 

Câu 7: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì? 
A. Mọi người xa lánh. 
B. Mọi người coi thường. 
C. Mọi người khác tin tưởng. 
D. Mọi người yêu quý và kính trọng. 

Câu 8: Lòng yêu thương con người: 
A. xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn. 
B. xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng.  
C. làm những điều có hại cho người khác. 
D. hạ thấp giá trị của những người được giúp đỡ. 

Câu 9: Biểu hiện của siêng năng : 
A. Thường xuyên đi học muộn. 
B. Chăm chỉ làm việc. 
C. Luôn sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. 
D. Gặp việc khó chùn bước không muốn làm 

Câu 10. Trường hợp nào sau đây không phải là siêng năng? 
A. Ngày nào được bố mẹ động viên bằng tiền thưởng, Tấn mới học siêng năng, 
B. Sau khi khỏi ốm, Hồng bắt tay ngay vào việc chép bài học đã vắng. 
C. Ngoài những giờ đến lớn và học bài ở nhà, Hoa luôn phụ giúp mẹ làm việc 
nhà.​  
D.  Khi đã giải xong toán, Kiên thường suy nghĩ để tìm thêm cách giải hay 
hơn. 

Câu 11:  Biểu hiện của sự kiên trì là: 
A. vừa làm vừa chơi. 
B. thường xuyên làm việc. 
C. quyết tâm làm đến cùng. 
D. tự giác làm việc. 

Câu 12: Đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người: 
A. thật thà trước hành động việc làm của mình. 
B. thành công trong công việc và cuộc sống. 
C. sống tiết kiệm cho bản thân và gia đình. 
D. có được tiếng tăm trong gia đình và xã hội. 

II. Tự luận (7,0 điểm) 



Câu 1(2,5 điểm) 
Vì sao phải giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ? Kể 3 

việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia 
đình, dòng họ? 

Câu 2 (3,0 điểm) 
​ Tình huống:  

Ông B là một người khỏe mạnh và tốt bụng trong thôn H. Nhưng trong một 
lần xây nhà, giàn giáo đổ sập, khiến ông bị ngã và bị thương ở chân. Sau một thời 
gian đi chữa, vết thương lành lặn, nhưng cũng từ đó ông phải đi tập tễnh. Mỗi lần 
thấy ông, một số trẻ em trong thôn lại chế giễu, nhại dáng đi của ông. 

a. Em có nhận xét gì về hành vi của một số trẻ em trong tình huống trên? 
​ b. Em sẽ làm gì nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên? 

Câu 3 (1,5 điểm) 
​ a.Viết 2 câu ca dao, tục ngữ về đức tính siêng năng, kiên trì? 

b.Bản thân em thực hiện đức tính siêng năng, kiên trì như thế nào trong học 
tập, lao động? 
                               
 
---------------------------Hết---------------------------- 


